
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A2 
TUẦN HỌC THỨ 22                     Từ ngày: 13/2/2023 - Đến ngày: 17/2/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

13/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 59 Chào cờ Tuyên truyền phòng chống bệnh theo mùa  

2 148 TV (Đọc) Bài đọc 3: Làng em.  

- LT về từ có nghĩa trái ngược nhau 

Máy chiếu 

3 148 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 106 Toán Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 22 Đạo đức Bài 7: Em khám phá bản thân (T2) Máy chiếu 

2 85 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Review & Practice 1  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

14/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 22 Âm nhạc Giới thiệu đàn Vi – ô – lông. Vận dụng sáng tạo  

2 150 TV (Viết) Bài viết 2: (Nhớ -viết) Sông quê… Máy chiếu 

3 107 Toán Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (T1) Máy chiếu 

4 43 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 86 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Review & Practice 2  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 60 HĐTN Bài 22: Cảnh đẹp quê hương Máy chiếu 

4 

15/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 87 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 1.1  

2  Song ngữ   

3 151 TV (Đọc) - Bài đọc 4 Phép mầu trên sa mạc.  

- Câu hỏi Bằng gì? MRVT về nông thôn. 

Máy chiếu 

4 152 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 22 Mỹ thuật Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng  

2 43 GDTC Bài 5: Tại chỗ tung bóng một tay và bắt bóng hai tay  

3 108 Toán Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (T2) Máy chiếu 

5 

16/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 153 TV (N-N) Nghe-kể: Kho báu Máy chiếu 

2 109 Toán Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

3 43 GDTC Bài 5: Tại chỗ tung bóng một tay và bắt bóng hai tay  

4 22 ĐSTV GT & ĐS:“Những bí mật kỳ diệu dành cho HS”  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 44 TNXH Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (T1) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 22 Công nghệ Bài 7: Làm đồ dung học tập (T2) Máy chiếu 

6 

17/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 `154 TV (Viết) Góc sáng tạo: Viết thư gửi người thân. Máy chiếu 

2 88 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 1.2  

3  Song ngữ   

4 110 Toán Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 22 Tin học Bài 21: Tạo, đổi tên và xóa thư mục  

3 61 HĐTN Bài 22: Bảo vệ cảnh đẹp quê hương Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH : 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày    tháng  năm 2022 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Hương  


